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Số:        /2018/TM-OCB 
 

 
TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  Chủ tài sản 
Địa chỉ chủ tài 
sản theo HĐ 

bảo đảm 
Số CIF 

Khách 
hàng vay 

Ghi chú 

1 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

019310 do Công tỉnh Lâm Đông cấp 

ngày 22/11/2016. Nhãn hiệu: 

HYUNDAI HD 320 màu trắng. Sản 

xuất 2015, tải trọng 18 tấn. 

           Biển số: 49 C -131.50. 

Lâm Quốc Bảo 

Lạc Thiện 1, 
Dran, Đơn 
Dương, Lâm 
Đồng  

 

1290118 

 

Lâm Quốc 
Bảo 

 

2 

- Xe Sơ mi Sơ Mooc nhã hiệu CIMC, 
biển số 70R-008.38 theo Giấy chứng 
nhận đăng ký xe ô tô số 000609 do 
Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh 

cấp ngày 25/07/2016. 

Công ty TNHH 
MTV Nhân Khoa 

Đại Phát 

Số 15 đường 
Trần Hưng 
Đạo, KP4, P2, 
TP.Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

1302690 

 

Công ty 
TNHH MTV 
Nhân Khoa 
Đại Phát 

 

3 

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại: Thị 
Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai, Đặc điểm tài sản thu giữ: 

+ Quyền sử dụng đất : 

 Thửa đất số: 142, 182; tờ bản đồ số: 
96 

  Diện tích đất: 8.811 m2 

 

Ông Nguyễn 
Văn Thương – 
Bà Phạm Thu 
Cúc (Do ông 

Nguyễn Trung 
Hiếu là người 
đại diện theo 

 
Thị Trấn Vĩnh An 
(Trước đây là 
Phường Cây gáo), 
Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai 

 
 115179 

 
 

Công ty 
CP XD 

Tân Minh 
Thanh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      TP.HCM, ngày 2  tháng 7  năm 2018 
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  Mục đích sử dụng: DRM, T, 
vườn.Trong đó: 

 Loại đất: ĐRM; diện tích: 3.882 m2; 
Thời hạn sử dụng: 10/2013 

 Loại đất: T; diện tích: 100 m2; Thời 
hạn sử dụng: Lâu dài 

 Loại đất: Vườn; diện tích: 4.829 m2; 
Thời hạn sử dụng: 10/2043 

thuộc quyền sở hữu của Ông Phạm Ngọc 
Anh Tuấn theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số CA950809 và CA 
850810 do sở tài nguyên môi trường tỉnh 
Long An cấp ngày 01/02/2012 

ủy quyền) 

4 

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại: : Ấp 
Bình Thủy, xã Tân Phú, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An, cụ thể: 

 Thửa đất số: 77 ; tờ bản đồ số: 32 

  Diện tích đất: 1.182,0 m2 

  Mục đích sử dụng: Là đất ở tại 
nông thôn 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số CA950809 do sở tài nguyên môi 
trường tỉnh Long An cấp ngày 01/02/2012 

+ Quyền sử dụng đất : 

 Thửa đất số: 17 ; tờ bản đồ số: 32 

  Diện tích đất: 1.080,0 m2 

  Mục đích sử dụng: Là đất ở tại 
nông thôn 

 Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất số CA 850810 do sở tài nguyên môi 
trường tỉnh Long An cấp ngày 01/02/2012. 

 

 
Phạm Ngọc Anh 

Tuấn 

 

90/4 KP7, P. Tân 
Hưng Thuận, q12, 
TPHCM 

 
 
 1254993 

 
Phạm Ngọc 
Anh Tuấn 
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5 

 

- Nhãn hiệu ô tô Toyota ; Loại xe: 
CAMRY 2.5Q; Biển số: 67A-068.61 
theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô 
tô số 012653 do công an tỉnh An 
Giang cấp ngày 14/07/2017 cho Bà 
Trương Thị Như Bình 

Trương Thị Như 
Bình 

94/8 Hẻm Phan 
Bội Châu, Bình 
Thới 1, Phường 
Bình Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang 

  1278482 Trương Thị 
Như Bình 

 

6 

- Nhãn hiệu ô tô: Vinh Phát ; Loại xe: 
FN129; Số máy: 4HK1TCA31683; Số 
khung: RM9VTCSDEHAB00086; 
Biển số: 67C-081.44 theo Giấy chứng 
nhận đăng ký xe ô tô 012624 do công 
an Tỉnh An Giang  cấp ngày 
12/07/2017 cho ông Thái Minh Kha 

Thái Minh Kha - Hòa Thuận, 

Hòa Bình 

Thạnh, Châu 

Thành, An 

Giang 

 

 1446868 

  

7 

-  Quyền sử dụng đất tại, thửa số 69, tờ       
bản đồ 06; Diện tích: 62,0m2; Loại đất: ở 
đô thị theo Quyền sử dụng đất, QSH nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 
444905, số vào sổ cấp GCN: CH09381 
do UBND quận 6 cấp ngày 02/11/2011 
đứng tên hợp pháp ông Hồng Vĩnh Hùng. 

Hồng Vĩnh Hùng 

59 Bửu Đình, 
Phường 5, Quận 
6, TPHCM 

 

 

1264842 
Hồng Vĩnh 

Kiện 
 

8 

- Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 
100,101 tờ bản đồ 24; Diện tích: 1551,3 
m2; Loại đất: CLN : 1.061,7m2, NTTS: 
489,6m2 theo GCNQSĐ số BY494572 do 
UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 
15/01/2015  vào sổ số: CH04759. đứng 
tên hợp pháp bà Nguyễn Thị Mỹ Lan 
Hương. 

Nguyễn Thị Mỹ 
Lan Hương 

40 Nguyễn Tư 
Nghiêm, KP5, 
phường Bình 
Trưng Tây, quận 
2, Tp HCM 

 

 

1305502 
Nguyễn Thị 

Mỹ Lan 
Hương 
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